
 1. CÂY LÚA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 7,0-9,0
Lần 2 Bón thúc đẻ nhánh 16-8-16+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc đón đòng 16-8-16+TE 2,0-3,0

NPK Phú Mỹ giúp cho cây lúa hạn chế sâu bệnh, chịu rét tốt, đẻ nhánh nhiều, cứng cây, 
và cho bông to nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lép ít giúp cho năng suất lúa cao hơn.

2. CÂY CHANH LEO (CHANH DÂY)

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5 
Lần 2 Bón thúc từ khi trồng đến 2 tháng  

(định kỳ 2 lần bón/tháng) 16-8-16+TE 0,2-0,3 

Lần 3 Bón thúc sau trồng từ 2-6 tháng  
(định kỳ 2 lần bón/tháng) 16-8-16+TE 0,2-0,3 

Lần 3 Bón thúc khi cây cho quả (định kỳ 
2 lần bón/tháng) 16-8-16+TE 0,2-0,3 

Lần 4 Bón sau khi đốn tỉa 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5 

NPK Phú Mỹ giúp thân cây chanh leo tròn, tua khỏe, leo giàn nhanh, ra hoa đậu quả 
cao. Quả chanh leo chín tím sẫm, tròn, dài, thon căng mịn, đều quả. Năng suất cao.

3. CÂY NA

Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 Bón sau các đợt lộc (4 lần/năm) 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3

2 Bón sau các đợt lộc (4 lần/năm) 16-16-8+13S+TE 0,5-0,6

Cây kinh doanh: Năm thứ 3 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Trước khi ra hoa (tháng 2-3) 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 2 Nuôi cành, nuôi quả (tháng 6-7) 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 3 Sau thu hoạch (tháng 9-10) 16-16-8+13S+TE 1,5-2,0

NPK Phú Mỹ giúp cây na bật lộc khỏe, ra hoa  nhiều, đậu quả tốt. Quả căng tròn, mắt 
đều, quả đẹp giúp cho năng suất vườn na cao hơn, thịt quả dai màu trắng sữa, vị thơm.

4. CÂY VẢI/NHÃN

Cây kiến thiết cơ bản 

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng)

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,4
3 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,4-0,5

Cây kinh doanh: Từ năm thứ 3 trở đi

Lần bón Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

Lần 1 Sau thu hoạch quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 2 Trước khi ra nụ 15-15-15+TE 0,5-1,0

Lần 3 Sau đậu quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 4 Nuôi quả 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây vải/nhãn khỏe, ít sâu bệnh, phân cành đều, cân đối, ra hoa 
đậu quả cao. Quả vải/nhãn đều, vỏ mỏng, nhẵn, cành mang quả nhỏ dẻo dai.

5. CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, CHANH, QUÝT)

Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng) 

Phân bón 
NPK  Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5
3 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

Cây kinh doanh:

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)

Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 1,0-2,0

Lần 2 Tháng 1-2:  
Đón hoa và thúc cành xuân 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 3 Tháng 5-6:  
Bón nuôi quả và chống rụng quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 4 Tháng 7-8:  
Bón nuôi quả và cành thu 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây có múi sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây khỏe phân cành 
đều, cân đối, ra hoa đậu quả cao. Quả tròn căng chắc tay, tép mọng đều ráo múi.
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 6. CÂY CHÈ

Cây kiến thiết cơ bản 

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/ha/lần bón)

1 Tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 130-150

2 Tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 130-150

3 Tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 130-150

Cây kinh doanh: 

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/ha/lần bón)

Lần 1 Bón thúc sau 2-3 lần thu búp
Đạm Phú Mỹ 150-200

Kali Phú Mỹ 100-150

Lần 2 Bón hồi phục cây sau đốn 16-16-8+13S+TE 400-450

NPK Phú Mỹ giúp vườn chè sinh trưởng phát triển khỏe, tỷ lệ bật búp cao, đều búp, ít 
sâu bệnh, chất lượng chè khô được màu nước xanh, vị chè đắng ngọt, hương thơm mát.

7. CÂY MẬN/MƠ

Cây kiến thiết cơ bản: Mận dưới 4 năm tuổi

Năm Thời kỳ bón Phân bón 
NPK  Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE  
hoặc 15-15-15+TE 0,5-1,0

Lần 2 Bón thúc (2 lần vào đầu và giữa 
năm)

16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 1,0-1,5

Cây kinh doanh: Mận trên 4 năm tuổi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)

Lần 1 Nuôi lộc, hoa, quả (tháng 2-3) 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 2 Sau thu hoạch (tháng 6-7) 16-16-8+13S+TE 1,0-1,5

Lần 3 Trước khi ra hoa (tháng 11-12) 15-15-15+TE 0,5-1,0

NPK Phú Mỹ giúp vườn mận/mơ có tán lá cân đối, thân cành cứng cáp, bật lộc khỏe, 
ra hoa nhiều, đậu quả tốt, quả tròn đều, cùi dày, ngon thơm, vị bùi mát, cùi quả 
dóc hạt.

8. CÂY XOÀI

Cây kiến thiết cơ bản:

Năm Thời kỳ bón Phân bón 
NPK  Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 Chia 5 lần/năm 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3

2 Chia 4 lần/năm 16-16-8+13S+TE 0,3-0,4

3 Chia 3 lần/năm 16-16-8+13S+TE 0,5-0,7

Cây kinh doanh: Từ năm thứ 4 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)

Lần 1 Trước khi ra hoa 15-15-15+TE 0,5-1,0

Lần 2 Dưỡng nụ, đón hoa 15-15-15+TE 0,5-1,0

Lần 3 Nuôi quả 15-15-15+TE 0,5-1,0

Lần 4 Sau thu hoạch 16-16-8+13S+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây cân đối, ra hoa đậu quả cao. Quả chín vàng tươi, tròn, dài, 
thon căng mịn, đều, vỏ mỏng, nhẵn. Thịt quả vàng dày không xơ, ngọt, hương quả 
thơm mát.

9. CÂY BƠ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)

Cây năm thứ nhất

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

Lần 2 Sau trồng 20 ngày 16-16-8+13S+TE 0,1-0,2

Lần 3 Định kỳ 1 lần bón/tháng 16-16-8+13S+TE 0,1-0,2

Cây năm thứ 2

Định kỳ 1 lần bón/2 tháng 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3

Cây năm thứ 3 trở đi

Lần 1 Nuôi quả: Định kỳ 20-30 ngày 
bón 1 lần 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3

Lần 2 Phục hồi sau thu quả và tỉa cành 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

NPK Phú Mỹ giúp cây bơ chống chịu khô hạn, thân cành khỏe, cây sớm ra hoa và đậu 
quả cao. Quả bơ vỏ dày. Thịt quả dày, thơm ngon, béo ngậy, màu vàng bơ đẹp mắt.

10. CÂY NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc khi cây được 9-11 lá 16-8-16+TE 11,0-13,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngô phát triển tốt, cây ngô cứng khỏe chống đổ ngã, bắp ngô to, 
nhiều hạt, giúp cho năng suất ngô cao hơn.

11. CÂY CÀ PHÊ

Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/ha)

1 Chia 3 lần/năm 16-16-8+13S+TE 200-250
2 Chia 3 lần/năm 16-16-8+13S+TE 350-400

Cây kinh doanh: Năm thứ 3 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/ha)
Lần 1 Sau khi đốn cành 16-16-8+13S+TE 400-600
Lần 2 Trước khi ra hoa 16-8-16+TE 500-700

Lần 3 Sau ra hoa 16-8-16+TE 700-800
Lần 4 Nuôi quả 16-8-16+TE 800-1.000

NPK Phú Mỹ làm cho tỷ lệ đậu quả tăng, cây sinh trưởng phát triển cân đối, tăng năng 
suất, quả và hạt cà phê mẩy, chắc, cải thiện hương vị, tăng khả năng chống chịu hạn 
và sâu bệnh.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Cán bộ thị trường: Nguyễn Tiến Minh - Điện thoại: 0961.075.387
Cán bộ kỹ thuật: Nguyễn Tiến Dũng - Điện thoại: 0961.859.993
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